
STT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh

1 1090924 Bùi Hoàng Đô  16/09/1991 H. Phú Tân, Cà Mau

2 1101032 Huỳnh Thanh Phong  26/01/1991 Châu Thành, HG

3 1101045 Nguyễn Thanh Tài  1992 Tiểu Cần, TV

4 1110893 Nguyễn Phi An  16/10/1993 Bình Minh-VL

5 1110894 Trần Đức Anh  03/08/1993 Phụng Hiệp-TPCT

6 1110896 Ngô Hoàng Ân  26/02/1992 Giồng Riềng-KG

7 1110900 Nguyễn Trung Bảo  28/03/1993 Tân Hiệp-KG

8 1110904 Nguyễn Duy Cường  09/10/1993 Châu Đốc-AG

9 1110905 Nguyễn Văn Cường  04/08/1993 Ngọc Hiển-CM

10 1110909 Lê Xuân Dương  05/06/1993 Lấp Vò-ĐT

11 1110911 Trần Tiến Đạt  11/04/1993 Cái Răng-TPCT

12 1110913 Phan Ngọc Định  19/11/1993 Thốt Nốt-TPCT

13 1110916 Ngô Hoàng Gẩm  02/12/1993 Phụng Hiệp-TPCT

14 1110923 Tăng Đức Huy  31/08/1993 Sóc Trăng

15 1110926 Võ Quốc Khải  15/03/1992 Trần Văn Thời-CM

16 1110932 Phạm Phúc Luân  24/03/1992 Tân Hiệp-KG

17 1110933 Bùi Hữu Nghĩa  25/05/1993 Cao Lãnh-ĐT

18 1110934 Nguyễn Trọng Nghĩa  19/01/1993 An Giang

19 1110935 Lê Trọng Nguyễn  29/07/1993 Hồng Dân-BL

20 1110937 Trần Trung Nhân  04/11/1993 Tam Bình-VL

21 1110943 Lý Khem Ma Ra  07/01/1993 Kế Sách-ST

22 1110954 Đinh Bảo Tín  05/10/1993 TPCT

23 1110962 Nguyễn Công Khánh Tuấn  02/02/1993 Châu Phú-AG

24 1110967 Lê Chí Y  07/11/1993 Mang Thít-VL

25 B1204927 Hồ Quý Kỳ  01/08/1993 Cần Thơ

26 B1204941 Lương Tuấn Nghĩa  09/03/1994 Trà vinh

27 1101077 Huỳnh Phúc Vinh  12/02/1992 NK, CT

28 1110897 Lê Hồ Hải Âu  29/07/1992 Châu Thành-TPCT

29 1110918 Lê Huỳnh Hiếu  27/12/1993 Trà Ôn-VL

30 1110919 Mai Viết Hoàng  16/10/1993 Long Mỹ-TPCT

31 B1204983 Thái Minh Trung  06/10/1994 An Giang

32 1110925 Cao Hoàng Khải  14/11/1993 Vị Thủy-HG

33 1110952 Vũ Quyết Thắng  03/08/1993 Sóc Trăng

34 B1204910 Trần Quốc Duy  01/05/1994 Tiền Giang

35 B1204914 Chiêm Văn Đợi  10/04/1994 Kiên Giang

36 B1204916 Nguyễn Trí Hậu  30/04/1992 Cần Thơ

37 B1204918 Phạm Quốc Hội  11/08/1994 Bến Tre

38 B1204922 Phan Nguyễn Khánh  15/02/1993 Cần Thơ

39 B1204923 Trần Kim Khánh  1993 An Giang

40 B1204928 Bùi Văn Vũ Linh  04/04/1994 An Giang

41 B1204936 Châu Phúc Nam  24/10/1994 An Giang

42 B1204938 Nguyễn Khoa Nam  28/04/1994 An Giang

43 B1204939 Nguyễn Thị Chúc Ngân  10/07/1993 N Bạc Liêu

44 B1204940 Trần Hữu Nghi  25/04/1993 Trà vinh

45 B1204944 Lê Thị Tuyết Nhi  02/01/1994 N An Giang

46 B1204947 Lưu Nhựt Phi  22/08/1994 Cần Thơ

47 B1204949 Phạm Thanh Phong  10/11/1994 Cần Thơ

48 B1204955 Đỗ Ngọc Sang  06/01/1994 Cần Thơ

49 B1204960 Nguyễn Tấn Tài  21/01/1994 Kiên Giang

50 B1204966 Phan Đức Thành  28/01/1994 Cần Thơ

51 B1204969 Bùi Thị Kim Tho  19/10/1994 N Kiên Giang
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52 B1204970 Trần Văn Thoại  22/07/1992 Sóc Trăng

53 B1204973 Nguyễn Trần Tiến  29/07/1993 Cần Thơ

54 B1204978 Huỳnh Phước Toàn  17/09/1994

55 B1204985 Lê Trần Anh Tú  27/03/1994 Cần Thơ

56 B1204986 Lê Văn Tuấn  26/05/1993

57 B1204987 Lý Thanh Tùng  19/07/1993 Cần Thơ

58 B1204988 Hồ Chành Ty  18/10/1993 Cà Mau

59 B1204989 Nguyễn Hữu Vinh  27/04/1994 Tiền Giang
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